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	Số: 01 /ĐA-THPT
	           Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2014


ĐỀ ÁN
Vị trí việc làm của trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi – Ba Đình
	


Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ, quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ;
Căn cứ Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 05 tháng 05 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính Phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Hướng dẫn số 1063 /SNV- TCT ngày 06 /5/2014 và 1064/SNV-TCT ngày 6 tháng 5 năm 2014 của Sở Nội vụ Hướng dẫn một số nội dung triển khai xây dựng  Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;
Thực hiện Kế hoạch 6502/KH-SGD&ĐT ngày về Triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chứ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
Trường THPT NGUYỄN TRÃI – BA ĐÌNH xây dựng đề án vị trí việc làm như sau:
Phần I: SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.
1.1. Nội dung hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập:
- Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành cho cấp Trung học phổ thông, do Bộ trư​ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
- Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục.
- Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật.
- Tuyển sinh đầu vào lớp 10, tiếp nhận học sinh chuyển trường và quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
- Thực hiện kế hoạch giáo dục của cấp THPT trong phạm vi được phân công. 
- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.
- Quản lý, khai thác sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước. 
- Tổ chức cho giáo viên, cán bộ nhân viên và học sinh tham gia hoạt động xã hội.
- Thực hiện các hoạt động về kiểm định chất lượng giáo dục. 
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
- Các văn bản liên quan đến chỉ tiêu của Trường...
1.2. Đối tượng, phạm vi, tính chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập:

- Đối tượng: Tổ chức hoạt động giáo dục theo mục tiêu, chương trình giáo dục trung học phổ thông và quản lý học sinh trong độ tuổi 15 đến 18 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Phạm vi: Thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ giáo dục bậc THPT trên địa bàn Hà Nội (chủ yếu là học sinh quận Ba Đình và Tây Hồ)

- Tính chất: Tổ chức hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 của nhà trường.

1.3. Cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập:

- Nhà trường hoạt động theo Quy chế hoạt động của đơn vị sự  nghiệp công lập; có tư cách pháp nhân (có con dấu và tài khoản riêng).


- Được thực hiện quyền tự chủ theo Nghị định 41 của Thủ tướng chính phủ, Thông tư số 07/2009/TTLT-BNV-BGĐĐT ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo; tự chủ một phần về tài chính.

2. Những yếu tố tác động đến hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
2.1. Yếu tố bên trong:
- Thực hiện mục tiêu giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục;
- Được Nhà nước cấp ngân sách hoạt động; 
- Được trang bị thiết bị, kỹ thuật đáp ứng cho công tác quản lý bằng công nghệ thông tin, từng bước thực hiện dạy và học bằng giáo án điện tử;
- Được trang bị hệ thống Internet….
- Được tổ chức dạy thêm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2.2. Yếu tố bên ngoài:
Trường THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình đặt tại 50 Nam Cao, phường Giảng Võ, quận Ba Đình. Là khu vực trung tâm, đường giao thông đi lại thuận tiện nhưng mật độ giao thông đông. Gần các cơ quan hành chính của Chính phủ, Trung ương và Thủ đô. 
Thuận lợi:
              - Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, nhà trường đã có nhiều thay đổi chuyển biến tích cực trong chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường, tạo được sự tín nhiệm của dư luận xã hội đối với nhà trường.  Nhà trường cũng đề ra nhiều biện pháp phụ đạo học sinh yếu, nâng cao chất lượng dạy và học để học sinh đạt được chuẩn kiến thức và kỹ năng từng khối lớp.
              - Sự quan tâm của chính quyền địa phương trong việc phối hợp gìn giữ trật tự giao thông, an ninh trường học. 
              - Công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng tạo thêm nhiều nguồn lực mới.
              - Cán bộ quản lý và giáo viên trong nhà trường có sự đoàn kết nhất trí, thể hiện cao tinh thần trách nhiệm cùng với các bộ phận, đoàn thể trong nhà trường ký kết hợp đồng trách nhiệm và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm học.
Khó khăn:
Nhận thức của một bộ phận học sinh và cha mẹ học sinh về việc học tập rèn luyện của học sinh còn hạn chế; nhiều gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp nên chưa thực sự quan tâm đến việc học của học sinh, chưa phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc giáo dục học sinh cá biệt.
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ
         1.Văn bản pháp lý về việc thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của nhà trường.


Luật giáo dục  Số 38/2005/QH 11 ngày 14 tháng 06 năm 2005.


Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường Phổ thông có nhiều cấp học;


Thông tư số 07/2009/TTLT-BNV-BGĐĐT ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;

Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc đổi tên từ THPT Nguyễn Trãi thành THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

2. Các văn bản pháp lý về việc điều chỉnh, tăng, giảm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của nhà trường.


Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 23 tháng 8 năm 2006 về Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.


Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT, ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.


Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;


3. Các văn bản pháp lý liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường.


Luật giáo dục  Số 38/2005/QH 11 ngày 14 tháng 06 năm 2005.


Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường Phổ thông có nhiều cấp học;

4. Văn bản quy định về chức danh nghề nghiệp, cơ cấu viên chức và số lượng người làm việc của nhà trường.


Luật Viên chức số 58/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010;


Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;


Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tuần làm việc 40 giờ;


Quyết định số 202/TCCP-VC ngày 08/6/1994 về việc ban hành tiêu chuẩn ngạch công chức ngành Giáo dục và Đào tạo;


Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông;


Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;


Nghị định số 41/NĐ-CP, ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;


Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.


Hướng dẫn số: 1064 /SNV- TCT ngày 05 /5/2014 của Sở Nội vụ Hướng dẫn một số nội dung triển khai xây dựng  Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Phần II
XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC
VÀ CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
I. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM 
Căn cứ Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4 của Thông tư 14/2012/TT-BNV, xác định danh mục vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập theo thứ tự sau:
1. Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành: Số lượng vị trí việc làm là 04, chia ra:         
1.1. Hiệu trưởng: 01                                      
1.2. Phó Hiệu trưởng: 03           
2. Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp: 79
2.1. Vị trí việc làm gắn với hoạt động nghề nghiệp: Số lượng vị trí việc làm là 79, chia ra:      
2.1.1. Giáo viên dạy môn Ngữ văn: 13
2.1.2. Giáo viên dạy môn  Toán: 14
2.1.3. Giáo viên dạy môn Hóa học: 07
2.1.4. Giáo viên dạy môn  Vật lý: 08
2.1.5. Giáo viên dạy môn Sinh học: 04
2.1.6. Giáo viên dạy môn Lịch sử: 04
2.1.7. Giáo viên dạy môn Địa lý: 04
2.1.8. Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân: 03
2.1.9. Giáo viên dạy môn Tiếng Anh: 08
2.1.10. Giáo viên dạy môn  Công nghệ: 02
2.1.11. Giáo viên dạy môn GDQP: 02
2.1.12. Giáo viên dạy môn Thể dục thể thao: 04
2.1.13. Giáo viên dạy môn Tin học: 04
2.2. Vị trí việc làm gắn với hoạt động nghề nghiệp cần bổ sung: giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm lý, công tác giám thị: 02.        
3. Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 
3.1. Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: Số lượng vị trí việc làm là 15, chia ra:
3.1.1. Văn thư: 01 
3.1.2. Thủ quỹ kiêm công tác tổ chức cán bộ, giải quyết bảo hiểm: 01
3.1.3. Kế toán: 01
3.1.4. Thư viện: 01
3.1.5. Thiết bị thí nghiệm: 01
3.1.5. Nhân viên phụ trách các vấn đề điện, nước, máy móc, trang thiết bị, kết nối, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa đơn giản: 01 
3.1.6. Y tế: 01 
3.1.7. Bảo vệ 06

3.1.8. Lao công phục vụ: 02
II. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC 
Căn cứ Điều 5, Điều 6 của Thông tư 14/2012/TT-BNV, xác định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập như sau:
	TT
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM
	Số lượng người làm việc

	I
	Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành
	4

	1
	Hiệu trưởng 
	1

	2
	Phó Hiệu trưởng 
	3

	II
	Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp
	79

	1
	Giáo viên dạy môn Ngữ văn
	13

	2
	Giáo viên dạy môn Toán
	14

	3
	Giáo viên dạy môn Hóa học
	8

	4
	Giáo viên dạy môn  Vật lý
	7

	5
	Giáo viên dạy môn Sinh học
	4

	6
	Giáo viên dạy môn Lịch sử
	4

	7
	Giáo viên dạy môn Địa lý 
	4

	8
	Giáo viên dạy môn  Giáo dục công dân
	3

	9
	Giáo viên dạy môn Tiếng anh
	8

	10
	Giáo viên dạy môn GDQP
	2

	11
	Giáo viên dạy môn Công nghệ
	2

	12
	Giáo viên dạy môn Thể dục thể thao
	4

	13
	Giáo viên dạy môn Tin học
	4

	14
	Giáo viên dạy kỹ năng sống, tư vấn tâm lý và giám thị
	2

	III
	Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ
	15

	1
	Văn thư
	1

	2
	Kế toán
	1

	3
	Thư viện
	1

	4
	Thí nghiệm
	1

	5
	Y tế trường học
	1

	6
	Phụ trách các vấn đề điện, nước, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị, sửa chữa những hư hỏng nhỏ, dễ khắc phục…
	1

	7
	Thủ quỹ kiêm công tác tổ chức cán bộ, bảo hiểm ..
	1

	8
	Lao công, phục vụ, vệ sinh
	2

	9
	Bảo vệ
	6

	
	Tổng cộng
	98


                  
              III. XÁC ĐỊNH CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
              Căn cứ Điều 8, Điều 9 của Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ  trưởng Bộ Nội vụ, xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp như sau:
              1. Cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt:
              Căn cứ Điều 8, Điều 9 của Thông tư 14/2012/TT-BNV, xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp như sau:

- Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng I hoặc tương đương: 0,    0% tổng số;

- Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng II hoặc tương đương: 0,     0% tổng số;

- Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng III  hoặc tương đương: 83,     84,7% tổng số;

- Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng IV hoặc tương đương: 013,      13,3% tổng số;

- Chức danh khác: 02,      2,0 % tổng số.
              2. Đề xuất chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp đối
với vị trí việc làm mới, số lượng người làm việc tăng thêm: 

              - Tổng số đề nghị tăng thêm: 04 viên chức.
              - Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng III: 1 viên chức.
  
            IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 
  Các vị trí việc làm đề nghị bổ sung như: 

      + Giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm lý kiêm công tác giám thị là rất cần thiết đối với một trường học.

      + Công tác thủ quỹ kiêm công tác tổ chức cán bộ, bảo hiểm cần có riêng một nhân sự vì khối lượng công việc được liệt kê ở trên hiện nay trên thực tế rất nhiều.

      + Công việc lao công trong nhà trường chỉ có 01 người là quá ít, việc vệ sinh để đảm bảo môi trường sư phạm trong các nhà trường hiện nay cần ít nhất 02.

      + Các máy móc, trang thiết bị ngày càng nhiều và hay xảy ra những sự cố, hỏng hóc rất nhỏ nhưng dù nhỏ cũng không thể hoạt động được. Nếu gọi thợ sửa chữa thì mất nhiều thời gian vì không phải lúc nào thợ cũng đến ngay được, hơn nữa giá công có khi lại cao. Nếu có một nhân viên am hiểu về kỹ thuật ở mức phổ thông, biết sử dụng và vận hành nhiều loại thiết bị thông dụng thì sẽ tăng hiệu quả công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ.
	
	Hiệu trưởng 
 
                                                                 
                        Phạm Vương Tấn
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